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CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 123/2011/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều  

của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007  
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều  

của Luật Kinh doanh bảo hiểm  
 

CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 24 
tháng 11 năm 2010; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

 

NGHỊ ĐỊNH: 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (sau đây gọi tắt là 
Nghị định số 45/2007/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này áp dụng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm (bao gồm 
hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới 
tại Việt Nam), hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm và 
hoạt động đại lý bảo hiểm. 

2. Nghị định này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính 
kinh doanh. 
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Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 
Mục 1 

CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM QUA BIÊN GIỚI 
 

Điều 3. Đối tượng cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo 
hiểm qua biên giới  

1. Đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới (sau 
đây gọi là cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới) là doanh nghiệp bảo hiểm, 
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt 
Nam và quốc gia đó đã ký kết các điều ước quốc tế về thương mại trong đó có thỏa 
thuận về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam. 

2. Đối tượng sử dụng dịch vụ bảo hiểm cung cấp qua biên giới là doanh nghiệp 
đã thành lập ở Việt Nam có sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên 49% vốn điều 
lệ và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

3. Các dịch vụ tái bảo hiểm, bảo hiểm hàng hải quốc tế, bảo hiểm hàng không 
quốc tế, môi giới tái bảo hiểm quốc tế, dịch vụ tư vấn, dịch vụ tính toán, đánh giá 
rủi ro và giải quyết bồi thường thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và 
thông lệ quốc tế.  

4. Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe không áp dụng các quy định về 
cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Nghị định này.  

Điều 4. Các điều kiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới 

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cung cấp 
dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Các điều kiện chung: 

a) Có Giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi 
doanh nghiệp đóng trụ sở chính cho phép thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm dự 
kiến cung cấp qua biên giới tại Việt Nam và chứng minh doanh nghiệp đang hoạt 
động hợp pháp ít nhất 10 năm tính tới thời điểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua 
biên giới tại Việt Nam; 

b) Có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh 
nghiệp đóng trụ sở chính cho phép cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt 
Nam và xác nhận không vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, 
môi giới bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước ngoài trong vòng 3 năm 
liên tục trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam. 

2. Các điều kiện về năng lực tài chính:  

a) Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 2 tỷ đô la Mỹ đối với doanh nghiệp 
bảo hiểm nước ngoài; tối thiểu tương đương 100 triệu đô la Mỹ đối với doanh 
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nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch 
vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam; 

b) Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được xếp hạng tối thiểu "BBB+" theo 
Standard & Poor's hoặc Fitch, “B++” theo A.M.Best, “Baa1” theo Moody’s hoặc 
các kết quả xếp hạng tương đương của các tổ chức có chức năng, kinh nghiệm xếp 
hạng khác tại năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại 
Việt Nam; 

c) Hoạt động kinh doanh có lãi trong 3 năm tài chính liên tục trước năm cung 
cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam. 

3. Các điều kiện về khả năng xử lý tổn thất:  

a) Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải ký quỹ tối thiểu 100 tỷ đồng Việt 
Nam tại ngân hàng được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam và có 
thư bảo lãnh thanh toán của ngân hàng đó cam kết thanh toán trong trường hợp 
trách nhiệm của các hợp đồng bảo hiểm cung cấp qua biên giới tại Việt Nam vượt 
quá mức ký quỹ bắt buộc. Tiền ký quỹ chỉ được sử dụng để đáp ứng các cam kết 
đối với bên mua bảo hiểm khi doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài mất khả năng 
thanh toán theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nước ngoài nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Tiền ký quỹ được hưởng lãi theo thỏa thuận với 
ngân hàng nơi ký quỹ. Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được rút toàn bộ tiền ký 
quỹ khi chấm dứt trách nhiệm đối với các hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm 
qua biên giới tại Việt Nam; 

b) Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải có quy trình giải quyết bồi thường 
trong đó nêu rõ thủ tục, trình tự xử lý tổn thất và thời hạn trả tiền bồi thường cho 
bên mua bảo hiểm tại Việt Nam. Trong mọi trường hợp, doanh nghiệp bảo hiểm 
nước ngoài hoặc đại diện được ủy quyền phải có mặt tại nơi xảy ra tổn thất trong 
thời hạn bốn mươi tám giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo tổn thất. Thời hạn 
giải quyết bồi thường tối đa theo quy định tại Điều 29 Luật Kinh doanh bảo hiểm; 

c) Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài phải mua bảo hiểm trách 
nhiệm nghề nghiệp môi giới bảo hiểm cho trách nhiệm cung cấp dịch vụ môi giới 
bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam. 

Điều 5. Phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới 
tại Việt Nam 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài khi cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên 
giới tại Việt Nam phải thực hiện thông qua doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được 
cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam.  

2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua 
biên giới tại Việt Nam phải môi giới cho doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập và 
hoạt động tại Việt Nam. 
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Điều 6. Trách nhiệm của đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới 

1. Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi 
nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được cấp Giấy phép thành 
lập và hoạt động tại Việt Nam có tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ bảo 
hiểm qua biên giới theo quy định tại Điều 5 Nghị định này các tài liệu chứng minh 
đáp ứng các điều kiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới theo quy định tại 
Điều 4 Nghị định này. 

2. Trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, gửi cho Bộ Tài 
chính báo cáo tài chính của năm trước liền kề có xác nhận của tổ chức kiểm toán 
độc lập và văn bản nhận xét của cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài 
nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính về tình hình thực hiện các quy định pháp luật 
của doanh nghiệp. 

3. Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến việc 
cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam theo quy định của pháp luật 
hiện hành về thuế. 

Điều 7. Trách nhiệm của các đối tượng liên quan đến việc cung cấp dịch 
vụ bảo hiểm qua biên giới  

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập và hoạt 
động tại Việt Nam tham gia cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới theo quy 
định tại Điều 5 Nghị định này có các trách nhiệm sau:  

1. Lưu giữ các tài liệu chứng minh đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua 
biên giới tại Việt Nam mà mình cùng tham gia cung cấp bảo hiểm đáp ứng điều 
kiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định này và cung cấp cho cơ quan chức năng 
khi được yêu cầu. 

2. Hàng quý, báo cáo Bộ Tài chính việc tham gia cung cấp dịch vụ bảo hiểm 
qua biên giới thực hiện trong kỳ tại Việt Nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 
kết thúc quý. Mẫu báo cáo do Bộ Tài chính quy định.  
 

Mục 2 
CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 

PHI NHÂN THỌ NƯỚC NGOÀI 
 

Điều 8. Tư cách pháp lý của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 
thọ nước ngoài 

Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài là đơn vị phụ thuộc 
của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, 
được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm và chịu trách 
nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại Việt Nam. 
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Điều 9. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài 

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài muốn thành lập chi nhánh tại 
Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Điều kiện đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài: 

a) Có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam và quốc gia đó đã ký kết các điều 
ước quốc tế về thương mại trong đó có thỏa thuận về thành lập chi nhánh doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam; 

b) Đang hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ hợp pháp ít nhất 10 năm 
tại nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính tính tới thời điểm nộp hồ sơ xin cấp 
Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam; 

c) Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 2 tỷ đô la Mỹ vào năm tài chính trước 
năm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam; 

d) Hoạt động kinh doanh có lãi trong 3 năm tài chính liên tục trước năm nộp 
hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam; 

đ) Không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động kinh doanh bảo 
hiểm và các quy định pháp luật khác của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính 
trong vòng 3 năm liền kề năm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động 
chi nhánh tại Việt Nam;  

e) Được cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp 
đóng trụ sở chính cho phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam để hoạt động trong 
phạm vi các nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp được phép kinh doanh; không 
hạn chế việc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bổ sung vốn cấp cho 
chi nhánh tại Việt Nam và bảo đảm giám sát toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp 
phi nhân thọ nước ngoài; 

g) Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp đóng 
trụ sở chính đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam về 
quản lý, giám sát hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 
nước ngoài tại Việt Nam; 

h) Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có văn bản cam kết chịu 
trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam và có văn bản 
ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh là người chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt 
Nam về toàn bộ các hoạt động của chi nhánh; 

i) Có hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 
10 Nghị định này. 

2. Điều kiện đối với chi nhánh được thành lập tại Việt Nam: 

a) Có vốn được cấp không thấp hơn mức vốn pháp định quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 19 Nghị định này; 

b) Có Quy chế tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật; 


